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	Phụ lục II

KINH PHÍ THỰC HIỆN QUY HOẠCH BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC (ĐDSH) TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 13 tháng  02 năm 2018 của UBND tỉnh Đồng Nai)




	TT
	Tên chương trình, dự án
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí (tỷ đồng)
	Nguồn vốn

	
	
	DA đề xuất mới
	DA đã đề xuất hoặc đang thực hiện
	
	

	I
	Các chương trình, dự án thực hiện hàng năm và quan trắc định kỳ
	
	
	32
	
	
	Ghi chú

	1
	Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và bảo tồn ĐDSH tỉnh Đồng Nai
	2018 - 2030
	
	26
	Sự nghiệp

môi trường
	Lồng ghép trong chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường
	

	2
	Kiểm kê, cập nhật tài nguyên ĐDSH, xây dựng mạng lưới quan trắc ĐDSH tỉnh Đồng Nai     
	2018 - 2019
	
	6
	Sự nghiệp môi trường
	
	

	
	
	2023 - 2024
	
	
	
	
	

	
	
	2029 - 2030
	
	
	
	
	

	II
	Các chương trình, dự án ưu tiên đến năm 2020
	
	
	398,15
	
	
	

	1
	Lập dự án đầu tư xây dựng và phát triển Vườn thực vật Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai
	
	2016 - 2018
	1,6
	Sự nghiệp môi trường
	Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án “Xây dựng và phát triển Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai 2012 - 2020”
	Đã duyệt

	2
	Xây dựng Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai
	
	2018 - 2021
	6
	Đầu tư xây dựng
	
	Đang trình

	3
	Nghiên cứu đầu tư, xây dựng và phát triển vùng đệm Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai
	
	2017 - 2019
	1,8
	Sự nghiệp lâm nghiệp
	
	Đã duyệt

	4
	Kiểm soát và ngăn ngừa sự xâm lấn cây Mai Dương tại vùng bán ngập Hồ Trị An thuộc Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai
	
	2016 - 2019
	2
	Sự nghiệp môi trường
	
	Đã duyệt

	5
	Điều tra danh lục và hiện trạng một số loài quan trọng, có giá trị bảo tồn và giá trị kinh tế tại Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai
	
	2017 - 2018
	1
	Sự nghiệp môi trường
	Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai 2015 - 2020
	

	6
	Bảo tồn các hệ sinh thái nước đặc hữu tại Khu dự trữ sinh quyền Đồng Nai 
	
	2017 - 2020
	2,15
	Sự nghiệp môi trường
	
	

	7
	Nghiên cứu đánh giá diễn thế phục hồi hệ sinh thái rừng và đề xuất giải pháp bảo tồn tại Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai
	
	2016 - 2018
	6
	Sự nghiệp khoa học công nghệ
	
	Bộ KHCN chủ trì

	8
	Lồng ghép quản lý tài nguyên thiên nhiên và các mục tiêu về bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý các khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam
	2018 - 2023
	
	33
	Quỹ môi trường toàn cầu GEF (UNDP)
	
	Kinh phí quốc tế

	9
	Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây thuốc đặc hữu, quý, hiếm của vùng Đông Nam Bộ tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai
	2018 - 2020
	
	8,4
	Sự nghiệp khoa học công nghệ
	
	Bộ KHCN chủ trì

	10
	Xây dựng Khu Safari tỉnh Đồng Nai
	2018 - 2020
	
	300
	Xã hội hóa
	
	

	11
	Điều tra khảo sát và xây dựng Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh núi Chứa Chan
	2018 - 2019
	
	4
	Sự nghiệp môi trường
	
	

	12
	Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học tỉnh Đồng Nai để quan trắc diễn biến đa dạng sinh học dưới tác động của biến đổi khí hậu ở tỉnh Đồng Nai.
	2018 - 2020
	
	30
	Sự nghiệp môi trường
	
	

	13
	Tập huấn, nâng cao năng lực quản lý về bảo tồn đa dạng sinh học cho cán bộ quản lý cấp tỉnh Đồng Nai
	2020
	
	2
	Sự nghiệp

môi trường
	Lồng ghép trong chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường
	

	III
	Các chương trình, dự án giai đoạn 2020 - 2030
	
	
	48
	
	
	

	1
	Đề án kiểm soát và ngăn ngừa sự xâm lấn cây Mai Dương (Mimosa pigra) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	2021 - 2025
	
	25
	Sự nghiệp môi trường
	
	

	2
	Điều tra, khảo sát và xây dựng thành lập Khu bảo vệ cảnh quan Tân Phú
	2025 - 2026
	
	6
	Sự nghiệp môi trường
	
	

	3
	Bảo tồn, phát triển nguồn gen cây Trinh nữ hoàng cung (Crinium latifolium) xã Long Phước, huyện Long Thành.
	2000 - 2030
	
	5
	Xã hội hóa
	
	

	4
	Xây dựng Vườn Quốc gia bảo tồn và phát triển cây thuốc Đông Nam Bộ 
	2020 - 2022
	
	6
	Sự nghiệp kinh tế
	
	

	5
	Xây dựng mô hình đồng quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản hồ Trị An
	2028 - 2030
	
	6
	Sự nghiệp kinh tế
	
	

	Tổng cộng
	478,15
	
	
	


	TT
	Tên chương trình, dự án ưu tiên
	Tổng kinh phí (tỷ đồng)
	Phân kỳ đầu tư (tỷ đồng)
	Nguồn vốn (tỷ đồng)

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	SNMT
	SNĐTXD
	SNKT
	SNLN
	XHH
	Vốn Trung ương
	Vốn quốc tế

	I
	Các chương trình, dự án thực hiện hàng năm và quan trắc định kỳ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và bảo tồn ĐDSH tỉnh Đồng Nai
	26
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	26
	
	
	
	
	
	

	2
	Kiểm kê, cập nhật tài nguyên ĐDSH, xây dựng mạng lưới quan trắc ĐDSH tỉnh Đồng Nai
	6
	1
	1
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	1
	1
	6
	
	
	
	
	
	

	II
	Các chương trình, dự án ưu tiên đến năm 2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lập dự án đầu tư xây dựng và phát triển Vườn thực vật Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai (KBT TN - VH Đồng Nai)
	1,6
	1,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,6
	
	
	
	
	
	

	2
	Xây dựng Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật tại KBT TN - VH Đồng Nai
	6
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	

	3
	Nghiên cứu đầu tư, xây dựng và phát triển vùng đệm KBT TN - VH Đồng Nai
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	4
	Kiểm soát và ngăn ngừa sự xâm lấn cây Mai Dương tại vùng bán ngập hồ Trị An thuộc KBT TN - VH Đồng Nai
	2
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	5
	Điều tra danh lục và hiện trạng một số loài quan trọng, có giá trị bảo tồn và giá trị kinh tế tại Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	6
	Bảo tồn các hệ sinh thái nước đặc hữu tại Khu dự trữ sinh quyền Đồng Nai
	2,15
	0,7
	0,7
	0,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,15
	
	
	
	
	
	

	7
	Nghiên cứu đánh giá diễn thế phục hồi hệ sinh thái rừng và đề xuất giải pháp bảo tồn tại Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai
	6
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	

	8
	Lồng ghép quản lý tài nguyên thiên nhiên và các mục tiêu về bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý các khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam
	33
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	33

	9
	Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây thuốc đặc hữu, quý, hiếm của vùng Đông Nam Bộ tại KBT TN - VH Đồng Nai
	8,4
	2
	3
	3,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,4
	

	10
	Xây dựng Khu Safari tỉnh Đồng Nai
	300
	100
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	300
	
	

	11
	Điều tra khảo sát và xây dựng Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh núi Chứa Chan
	4
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	12
	Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học tỉnh Đồng Nai để quan trắc diễn biến đa dạng sinh học dưới tác động của biến đổi khí hậu ở tỉnh Đồng Nai
	30
	10
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	
	
	
	
	
	

	13
	Tập huấn, nâng cao năng lực quản lý về bảo tồn đa dạng sinh học cho cán bộ quản lý cấp tỉnh Đồng Nai
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	III
	Các chương trình, dự án giai đoạn 2020 - 2030
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đề án kiểm soát và ngăn ngừa sự xâm lấn cây Mai Dương (Mimosa pigra) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	25
	
	
	
	5
	5
	5
	5
	5
	
	
	
	
	
	25
	
	
	
	
	
	

	2
	Điều tra, khảo sát và xây dựng thành lập Khu bảo vệ cảnh quan Tân Phú
	6
	
	
	
	
	
	
	
	3
	3
	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	

	3
	Bảo tồn, phát triển nguồn gen cây Trinh nữ hoàng cung (Crinium latifolium) xã Long Phước, huyện Long Thành.
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	

	4
	Xây dựng Vườn Quốc gia bảo tồn và phát triển cây thuốc Đông Nam Bộ
	6
	
	
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	
	
	
	

	5
	Xây dựng mô hình đồng quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản hồ Trị An
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	2
	
	
	6
	
	
	
	

	Tổng cộng
	478,15
	131,3
	129,7
	129,15
	16
	14,5
	13,5
	8
	10
	5
	2
	4
	5
	5
	105,75
	6
	12
	2
	305
	14,4
	33
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